
 

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 09 
MÔN LỊCH SỬ 
Câu 1: Phong trào Cần Vương (1885-1896) diễn ra khi 
0/1 

A. Pháp đã hoàn thành quá trình bình định Việt Nam. 
B. Pháp đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam. 
C. Pháp đang tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa. 
  
D. Pháp chưa hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam. 
Correct answer 

B. Pháp đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam. 

  
Câu 2: Phong trào Cần Vương (1885-1896) diễn ra dưới danh nghĩa 
0/1 

A. chống Pháp giành độc lập. 
B. giúp dân cứu nước. 
  
C. giúp vua cứu nước. 
D. khôi phục chế độ phong kiến độc lập. 
Correct answer 

C. giúp vua cứu nước. 

  
Câu 3: Trong giai đoạn 1888 đến năm 1896, phong trào Cần Vương diễn ra chủ yếu 
trên địa bàn nào?  
0/1 

A. Rộng khắp Bắc Kì và Trung Kì. 
  
B. Đồng bằng châu thổ sông Hồng. 
C. Trung du và miền núi. 
D. Cả thành thị và nông thôn. 
Correct answer 

C. Trung du và miền núi. 

  
Câu 4: Khi không còn sự chỉ đạo của triều đình, phong trào Cần Vương 
0/1 



A. chuyển sang giai đoạn thoái trào. 
B. không còn bị Pháp càn quét dữ dội. 
C. hoàn toàn chấm dứt. 
  
D. quy tụ thành các trung tâm lớn và lan rộng. 
Correct answer 

D. quy tụ thành các trung tâm lớn và lan rộng. 

  
Câu 5: Phong trào Cần Vương diễn ra dưới hình thức chủ yếu nào sau đây? 
0/1 

A. Đấu tranh chính trị. 
B. Giả vờ giảng hòa với Pháp. 
C. Đấu tranh vũ trang. 
D. Chiến tranh cách mạng. 
  
Correct answer 

C. Đấu tranh vũ trang. 

  
Câu 6: Cuộc đấu tranh tự vệ tiêu biểu của nông dân và nhân dân các dân tộc thiểu số 
vùng núi vào cuối thế kỉ XIX là 
0/1 

A. Khởi nghĩa Hương Khê. 
  
B. Khởi nghĩa Yên Thế. 
C. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh. 
D. Khởi nghĩa Ba Đình. 
Correct answer 

B. Khởi nghĩa Yên Thế. 

  
Câu 7: Phong trào Cần Vương (1885-1896) kết thúc khi 
0/1 

A. phong trào không còn sự chỉ đạo của triều đình. 
B. những thủ lĩnh cuối cùng của khởi nghĩa Hương Khê bị bắt. 
C. nhân dân ta ngừng mọi cuộc đấu tranh chống Pháp. 
  
D. phong trào không có được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. 
Correct answer 

B. những thủ lĩnh cuối cùng của khởi nghĩa Hương Khê bị bắt. 



  
Câu 8: Phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế có sự khác biệt về 
0/1 

A. hình thức đấu tranh chủ yếu. 
B. lực lượng lãnh đạo phong trào. 
C. địa bàn hoạt động chủ yếu. 
  
D. kết quả đấu tranh. 
Correct answer 

B. lực lượng lãnh đạo phong trào. 

  
Câu 9: Tính chất tự vệ của phong trào nông dân Yên Thế thể hiện rõ nét ở nội dung 
nào sau đây?  
1/1 

A. Mục tiêu đấu tranh. 
  
B. Hình thức đấu tranh. 
C. Kết quả đấu tranh. 
D. Địa bàn đấu tranh. 

  
Câu 10: Phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế có điểm giống nhau 
nào sau đây?  
0/1 

A. Lãnh đạo xuất thân từ nông dân. 
B. Phong trào đặt dưới sự lãnh đạo của triều đình. 
C. Nằm trong phạm trù “giúp vua cứu nước”. 
  
D. Xây dựng các căn cứ để chống Pháp. 
Correct answer 

D. Xây dựng các căn cứ để chống Pháp. 

  
Câu 11: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 
(1897-1914) ở Việt Nam khi nào?  
0/1 

A. Cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam. 
B. Cơ bản bình định xong Việt Nam bằng quân sự. 
C. Ngay khi Pháp bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam. 
D. Song song với quá trình xâm lược và bình định Việt Nam. 
  



Correct answer 

B. Cơ bản bình định xong Việt Nam bằng quân sự. 

  
Câu 12: Chính sách nổi bật của thực dân Pháp về nông nghiệp trong cuộc khai thác 
thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam là 
1/1 

A. cướp đoạt ruộng đất. 
  
B. độc quyền thu thuế. 
C. lập đồn điền trồng lúa. 
D. phát triển các nghề thủ công. 

  
Câu 13: Tại sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân 
Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông vận tải?  
0/1 

A. Phát triển hệ thống giao thông hiện đại nhất Đông Dương. 
B. Phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu. 
C. Thuận tiện để xây dựng cơ quan đầu não ở vùng sâu vùng xa. 
  
D. Thực hiện sứ mệnh “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam. 
Correct answer 

B. Phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu. 

  
Câu 14: Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 
thứ nhất của thực dân Pháp đối với Việt Nam? 
0/1 

A. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập hoàn chỉnh. 
B. Cơ cấu kinh tế Việt Nam thay đổi, phát triển cân đối. 
  
C. Nền sản xuất phong kiến bị phá vỡ và thay thế bằng phương thức mới. 
D. Kinh tế Việt Nam có chuyển biến khách quan nằm ngoài mong muốn của Pháp. 
Correct answer 

D. Kinh tế Việt Nam có chuyển biến khách quan nằm ngoài mong muốn của Pháp. 

  
Câu 15: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã có tác động như 
thế nào đến xã hội Việt Nam? 
0/1 



A. Làm xuất hiện những giai cấp mới. 
B. Nhiều lực lượng xã hội mới ra đời. 
C. Các giai cấp cũ bị biến thành tay sai của Pháp. 
D. Xã hội phong kiến chuyển hẳn sang xã hội tư bản. 
  
Correct answer 

B. Nhiều lực lượng xã hội mới ra đời. 

  
Câu 16: Một trong những tính chất của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX do Phan 
Bội Châu, Phan Châu Trinh khởi xướng ở Việt Nam là 
1/1 

A. tính cách mạng. 
  
B. tính triệt để. 
C. tính thống nhất. 
D. tính tự phát. 

  
Câu 17: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về chủ trương cứu nước của Phan Bội 
Châu?  
0/1 

A. Thành lập các tổ chức chính trị để tập hợp lực lượng. 
B. Chỉ dựa vào cầu viện bên ngoài để chống thực dân Pháp. 
C. Chống kẻ thù nguy hiểm nhất để khôi phục chế độ phong kiến. 
D. Xác định chế độ phong kiến là đối tượng chủ yếu của cách mạng. 
  
Correct answer 

A. Thành lập các tổ chức chính trị để tập hợp lực lượng. 

  
Câu 18: Phan Châu Trinh xác định điều kiện tiên quyết để giành độc lập dân tộc là 
0/1 

A. Đánh đổ thực dân Pháp. 
  
B. Đánh đổ phong kiến hủ bại. 
C. Dùng bạo lực cách mạng. 
D. Tập hợp lực lượng để khởi nghĩa. 
Correct answer 

B. Đánh đổ phong kiến hủ bại. 

  



Câu 19: Nội dung nào sau đây không nằm trong nội dung của cuộc vận động Duy tân 
do Phan Châu Trinh khởi xướng? 
0/1 

A. Cổ vũ thành lập các hội kinh doanh, một số công ti ra đời. 
B. Chú ý phát triển nghề làm vườn, nghề thủ công. 
  
C. Mở trường dạy học theo lối mới. 
D. Xóa nợ cho người nghèo, chia lại ruộng công. 
Correct answer 

D. Xóa nợ cho người nghèo, chia lại ruộng công. 

  
Câu 20: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 ở Việt Nam, thực dân Pháp đầu tư vốn 
nhiều nhất vào ngành kinh tế nào? 
1/1 

A. Nông nghiệp. 
  
B. Thủ công nghiệp. 
C. Công nghiệp. 
D. Thương nghiệp. 

  
Câu 21: Ngân sách Đông Dương từ năm 1912-1930 tăng mạnh do nguyên nhân chủ 
yếu nào sau đây? 
0/1 

A. Pháp đầu tư cho kinh tế Việt Nam phát triển. 
B. Các ngành kinh tế Việt Nam phát triển đồng đều. 
C. Pháp thực hiện chính sách tăng thuế. 
D. Các loại thuế cũ bị thay thế bằng các loại thuế mới. 
  
Correct answer 

C. Pháp thực hiện chính sách tăng thuế. 

  
Câu 22: Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, nền kinh tế của tư bản Pháp ở Đông 
Dương có đặc điểm nào sau đây?  
0/1 

A. Có bước phát triển mới. 
B. Cơ cấu kinh tế cân đối. 
C. Được đầu tư toàn diện về kĩ thuật. 
  
D. Lạc hậu, không có sự phát triển. 



Correct answer 

A. Có bước phát triển mới. 

  
Câu 23: Trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng 
nào không có tinh thần tham gia cách mạng? 
1/1 

A. Tiểu tư sản. 
B. Tư sản mại bản. 
  
C. Tư sản dân tộc. 
D. Trung địa chủ. 

  
Câu 24: Nội dung nào sau đây không phải là chính sách của Pháp trong cuộc khai 
thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam? 
1/1 

A. Mở mang một số ngành công nghiệp nhẹ. 
B. Đầu tư vốn vào các cơ sở khai thác mỏ. 
C. Đẩy mạnh tiến độ khai thác thiếc, kẽm, sắt. 
D. Đầu tư đều vào các ngành kinh tế. 
  

  
Câu 25: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã có tác động nào 
sau đây đến xã hội Việt Nam?  
0/1 

A. Những giai cấp của xã hội hiện đại đã hình thành đầy đủ. 
B. Làm suy giảm khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội cũ. 
  
C. Đưa đến sự ra đời của giai cấp tư sản, tiểu tư sản và công nhân. 
D. Bắt đầu xác lập xã hội thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. 
Correct answer 

A. Những giai cấp của xã hội hiện đại đã hình thành đầy đủ. 

  
Câu 26: Trong giai đoạn 1919-1925, giai cấp nào tổ chức phong trào chấn hưng nội 
hóa, bài trừ ngoại hóa? 
1/1 

A. Giai cấp tiểu tư sản. 
B. Giai cấp tư sản. 
  



C. Giai cấp công nhân. 
D. Giai cấp nông dân. 

  
Câu 27: Nội dung nào sau đây là đúng về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 
trong giai đoạn 1919-1925? 
0/1 

A. Phong trào trực tiếp tấn công vào chính quyền thực dân nhằm giải phóng dân tộc. 
B. Phong trào diễn ra chủ yếu dưới hình thức đấu tranh chính trị đòi một số quyền tự do, dân 
chủ. 
C. Hình thức đấu tranh phong phú, có sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị và vũ trang. 
  
D. Phong trào công nhân bắt đầu chuyển sang tự giác và trở thành nòng cốt trong phong trào 
dân tộc. 
Correct answer 

B. Phong trào diễn ra chủ yếu dưới hình thức đấu tranh chính trị đòi một số quyền tự do, dân 
chủ. 

  
Câu 28: Năm 1919, tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức chính trị nào sau đây? 
0/1 

A. Đảng Xã hội Pháp. 
B. Đảng Cộng sản Pháp. 
  
C. Đảng Dân chủ Pháp. 
D. Quốc tế cộng sản. 
Correct answer 

A. Đảng Xã hội Pháp. 

  
Câu 29: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp có điểm gì khác so với thời kì hoạt 
động ở Liên Xô và Trung Quốc?  
0/1 

A. Tích cực truyền bá lí luận Mác – Lênin và con đường cách mạng. 
  
B. Diễn ra quá trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc. 
C. Trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận và mở lớp đào tạo cán bộ. 
D. Viết sách, báo để làm công cụ truyền bá tư tưởng cách mạng. 
Correct answer 

B. Diễn ra quá trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc. 

  



Câu 30: Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1925-1928) là 
0/1 

A. xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 
B. tuyên truyền, giác ngộ cho những người cộng sản yêu nước. 
C. triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
D. trực tiếp tổ chức và lãnh đạo phong trào công nhân. 
  
Correct answer 

A. xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 

  
 Câu 31: Trong giai đoạn 1925-1930, các tổ chức yêu nước và cách mạng ở Việt Nam 
hoạt động 
0/1 

A. nối tiếp nhau. 
  
B. song song với nhau. 
C. bài trừ nhau. 
D. chuyển hóa lẫn nhau. 
Correct answer 

B. song song với nhau. 

  
Câu 32: Nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản dân quyền trong Cương lĩnh chính trị 
đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là 
0/1 

A. chống đế quốc Pháp. 
B. chống phong kiến. 
C. chống đế quốc Pháp và phong kiến. 
  
D. chống phong kiến và tư sản phản cách mạng. 
Correct answer 

A. chống đế quốc Pháp. 

  
Câu 33: Tổ chức nào hoạt động theo khuynh hướng cách mạng vô sản sớm nhất ở 
Việt Nam? 
0/1 

A. Đông Dương cộng sản đảng. 
  
B. Tân Việt Cách mạng Đảng. 



C. Tâm Tâm xã. 
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
Correct answer 

D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

  
Câu 34: Đến tháng 9 - 1929, hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Việt 
Nam có sự thay đổi như thế nào? 
0/1 

A. Chuyển hóa thành các tổ chức cộng sản. 
B. Tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng. 
C. Phân hóa thành ba tổ chức cộng sản. 
D. Thực hiện phong trào vô sản hoá ở các nhà máy, xí nghiệp. 
  
Correct answer 

A. Chuyển hóa thành các tổ chức cộng sản. 

  
Câu 35: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của lực lượng tiểu tư sản trí thức 
Việt Nam trong phong trào dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX? 
0/1 

A. Góp phần xây dựng căn cứ địa cách mạng ở trong và ngoài nước. 
  
B. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái để khôi phục nền cộng hòa. 
C. Là lực lượng nòng cốt xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất. 
D. Góp phần xây dựng một số tổ chức yêu nước và cách mạng. 
Correct answer 

D. Góp phần xây dựng một số tổ chức yêu nước và cách mạng. 

  
Câu 36: Nội dung nào sau đây là một trong những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong 
quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 
0/1 

A. Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường cách mạng vô sản về nước. 
  
B. Sáng tạo lí luận giải phóng dân tộc dựa trên lí luận đấu tranh giai cấp. 
C. Chú trọng việc giác ngộ giai cấp công nhân, xác định phong trào công nhân là một yếu tố cho 
Đảng ra đời. 
D. Thành lập các tổ chức cộng sản làm bước chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng. 
Correct answer 

B. Sáng tạo lí luận giải phóng dân tộc dựa trên lí luận đấu tranh giai cấp. 



  
Câu 37: Tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng đều 
có điểm giống nhau nào sau đây?  
0/1 

A. Nêu lên mục tiêu chống Pháp, giành độc lập dân tộc. 
B. Sử dụng báo chí làm cơ quan ngôn luận của tổ chức. 
C. Xây dựng cơ sở chính trị rộng khắp cả nước. 
  
D. Tổ chức thành công một số cuộc bạo động. 
Correct answer 

A. Nêu lên mục tiêu chống Pháp, giành độc lập dân tộc. 

  
Câu 38: Phong trào “Vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức 
trong những năm 1928-1929 có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? 
0/1 

A. Thúc đẩy tính liên kết của phong trào công nhân. 
B. Đưa giai cấp công nhân trở thành lực lượng chính trị độc lập. 
C. Khẳng định sự thắng thế của khuynh hướng vô sản. 
D. Xác lập quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân. 
  
Correct answer 

A. Thúc đẩy tính liên kết của phong trào công nhân. 

  
Câu 39: Trong thời gian hoạt động (1925-1929), Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
đã 
0/1 

A. giải quyết sự bế tắc về đường lối cứu nước. 
B. góp phần xác lập con đường cứu nước mới. 
C. hoàn thành việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin. 
  
D. quyết định sự thắng thế của khuynh hướng vô sản. 
Correct answer 

B. góp phần xác lập con đường cứu nước mới. 

  
Câu 40: Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc hình thành trong những 
năm 20 của thế kỉ XX khác biệt hoàn toàn với các con đường cứu nước trước đó về 

0/1 



A. lực lượng tham gia. 
  
B. đối tượng cách mạng. 
C. phương pháp đấu tranh. 
D. lực lượng lãnh đạo. 
Correct answer 

D. lực lượng lãnh đạo. 
 


